TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: CNSH&MT


Bộ môn:  
Sinh học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 
· Tiếng Việt: Thực hành Sinh học Đại cương
· Tiếng Anh: Practical General biology





Mã học phần: BIO308 (Thực hành)



Số tín chỉ: 1
Đào tạo trình độ: Đại học 


Học phần tiên quyết: Không 

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Văn Hồng Cầm



Chức danh, học hàm, học vị:
Thạc sỹ
Điện thoại: 0974.171.456



Email: camvh@ntu.edu.vn

Địa điểm, lịch tiếp SV: 
Phòng Thí nghiệm CNSH – Tòa nhà B3





(Thứ 2: tiết 1234; Thứ 4: tiết 6789; Thứ 6: tiết 6789)
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học các thông tin về sinh học: kiến thức cơ bản về đặc điểm cấu trúc và chức năng của thế giới sinh vật ở các mức độ từ phân tử, tế bào, cơ thể đến quần thể, quần xã và hệ sinh thái; nhằm giúp người học hiểu được một số nguyên lý cơ bản của các quá trình diễn ra trong thế giới sống và mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường.
4. Mục tiêu:


 

Tập trung vào mục tiêu giúp sinh viên hiểu tầm quan trọng của khoa học sinh học. Giúp sinh viên hiểu “những gì chúng ta biết”, “làm sao chúng ta biết”, và “những gì chúng ta còn chưa biết” (Sinh học đại cương Campbell)
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
- Tư duy như những nhà khoa học (thông qua việc thảo luận các câu hỏi: “nếu bạn là”, “điều gì nếu”, “vì sao”….), kết hợp những kiến thức đã học được và tư duy theo hướng phân tích các vấn đề trong lĩnh vực sinh học.

- Nắm được các khái niệm cơ bản của sinh học (qua các bài tập ở dạng hãy vẽ…., chú thích hình vẽ, chú thích sơ đồ
s) Nắm rõ nội quy và các quy định cơ bản trong an toàn phòng thí nghiệm sinh học

t) Quy đổi được các đơn vị đo lường , lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đo lường thích hợp

u) Tính toán được diện tích, thể tích, tỷ trọng và  xác định khả năng chìm/nổi của vật trong nước
v) Sử dụng được kính hiển vi. 
w) Làm được các tiêu bản đơn giản

x) Giải phẩu động vật, nắm được các cơ quan bên trong của động vật.
y) Hiểu rõ và chứng minh được vi sinh vật tồn tại khắp nơi xung quanh ta

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết

6.2 Thực hành: 

	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số buổi
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	NỘI QUI VÀ CÁC QUI ĐỊNH AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM  
	s
	0,5
	Diễn giảng
	Đọc bài 1 tài liệu thực hành

	2
	CÁC PHÉP ĐO VÀ CÁC KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM
	t, u
	1
	Diễn giảng
Thực hành
	Đọc bài 2 tài liệu thực hành. Thực hiện bài tập báo cáo.

	3.1
	NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI
	v
	1
	Diễn giảng

Thực hành
	Đọc bài 3 tài liệu thực hành. Thực hiện bài tập báo cáo.

	3.1
	PHƯƠNG PHÁP LÀM MỘT SỐ TIÊU BẢN ĐƠN GIẢN
	w
	1
	Diễn giảng

Thực hành
	Đọc bài 3 tài liệu thực hành. Thực hiện bài tập báo cáo.

	4
	CÁC CƠ QUAN CỦA CƠ THỂ ĐỘNG VẬT
	x

	2
	Diễn giảng

Thực hành
	Đọc bài 4 tài liệu thực hành. Thực hiện bài tập báo cáo.

	5
	SỰ HIỆN DIỆN CỦA VI SINH VẬT
	y
	2
	Diễn giảng

Thực hành
	Đọc bài 5 tài liệu thực hành. Thực hiện bài tập báo cáo.


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Reece, Urry, Cain.....
	Campbell biology
	2011
	Pearson
	Giáo viên cung cấp: bản tiếng Việt và tiếng Anh
	(
	

	2
	Phạm Thành Hổ
	Sinh học đại cương
	2002
	NXB Giáo Dục
	Thư viện NTU
	(
	

	3
	
	Giáo trình thực hành sinh học đại cương (Văn Hồng Cầm)
	
	
	Giáo viên cung cấp cho sinh viên
	
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

Đọc tài liệu và chuẩn bị các bài tập trước giờ lên lớp
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	
	
	
	
	


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Báo cáo kết quả thực hành
	s-y
	40%

	2
	Chuyên cần/thái độ
	Bắt buộc 80% số buổi
	20%

	3
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Thực hành +Vấn đáp
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	s-y
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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